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Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm).Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.

a. Số “ Tám trăm mười ba nghìn không trăm bảy mươi sáu” được viết là:  

A. 813076


B. 813706


C. 813760 

D. 81376

b. Số gồm 6 triệu 2 chục nghìn, 3 trăm, 9 chục và 8 đơn vị là:

A . 620398                        B. 6020398                 
 C. 6020389            D. 620000398

Câu  2 (1 điểm). a. Ghi lại cách đọc số sau: 58652415

.........................................................................................................................................................

b. Giá trị chữ số 6 trong số 58652415 là:

A . 60000                           B. 652415                 
   C. 600000              D. 650000

Câu 3 (1 điểm) Khoanh vào dãy số được viết theo thứ tự từ bé đến lớn:

A. 725936; 752936; 726359; 762593;                  B. 725936; 726359; 762593; 752936;  

C. 725936; 726359; 752936; 762593;                  D. 725936; 762593; 726359; 752936;  

Câu 4  (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 8kg 35g  =  ............g


             600 cm  = .....m

b. Lý Công Uẩn rời đô ra Thăng Long năm 1010. Năm đó thuộc thế kỉ ..........


Câu 5  (1 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm

a. Số lớn nhất có 4 chữ số kém số bé nhất có 5 chữ số là… đơn vị.

b. Hình chữ nhật có…. cặp cạnh song song và bằng nhau.

Câu 6  (1 điểm). Trung bình cộng số gạo tẻ và gạo nếp là 164 ki-lô-gam. Biết số gạo nếp là 156 ki-lô-gam. Vậy số gạo tẻ là…........ki- lô- gam.

Câu 7  (1 điểm). Khoanh vào chữ nêu đúng các góc của hình vẽ:                               

A. 4 góc vuông, 1 góc nhọn                                                 

B. 4 góc vuông, 1 góc nhọn, 2 góc tù                                                                                              

C. 4 góc vuông, 3 góc nhọn, 2 góc tù                                                                                  

D.2 góc vuông, 1 góc nhọn, 2 góc tù

Phần II : Tự luận (3 điểm)

Câu 8 (1,5 điểm).
a. Đặt tính rồi tính 

                 235985 + 64379                  752612- 89527
............................................................................................................................................... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b. Tính bằng cách hợp lý nhất:

25378 + 12762 + 64622 = 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 9. (1 điểm). Khối lớp 4 trường Tiểu học Lương Điền có 328 học sinh. Biết số học sinh nữ ít hơn số học sinh nam là 26 bạn. Tìm số học sinh nữ, số học sinh nam của khối 4.

............................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Câu 10 (0,5 điểm)
Trung bình cộng của 3 số là 30. Biết số thứ hai hơn số thứ ba là 6 đơn vị. Nếu số thứ nhất là 42 thì số thứ 3 là….....
.................................HẾT.....................................

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN CẨM GIÀNG

       TRƯỜNG TH LƯƠNG ĐIỀN


BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN CHẤM KIỂM TRA CUỐI NĂM

MÔN TOÁN- LỚP 4

Năm học: 2021 - 2022

I. Phần trắc nghiệm. (7 điểm): Mỗi câu đúng được 1 điểm
Câu 1:  Mỗi ý đúng được 0,5 điểm:     


a. A



b. B



Câu 2:  a. Năm mươi tám triệu sáu trăm năm mươi hai nghìn bốn trăm mười lăm.

    b. C

Câu 3:  C 

   

Câu 4:  
           a. 8035                       6       (0,25 điểm mỗi ý đúng)      


           b. XI ( 11) 0,5 điểm

Câu 5: Mỗi ý đúng được 0,5 điểm 

a.1
b. 2
Câu 6:   172


  

Câu 7:  c. 4 góc vuông, 3 góc nhọn, 2 góc tù    
                II. Phần tự luận  (3 điểm):  
Câu 8: a. (1 điểm) 

            Đặt tính và tính đúng được 0,5 điểm/ phép tính.

            b. (0,5 điểm)     Tính hợp lý mới được điểm.
Câu 9:  (1 điểm)

Bài giải:

Số học sinh nữ là:

(328 – 26) : 2 = 151 (bạn)

Số học sinh nam là:

151 + 26 = 177 ( bạn)

                Đáp số:    Nữ: 151 bạn

                                   Nam:177 bạn

                   (Lưu ý: Trường hợp học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.)

Câu 10: (0,5 điểm)

             21

